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QUY CHẾ
Phối hợp trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

quản lý Nhà nước đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm
 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nội dung nêu tại Khoản 1 Điều này.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp
1. Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý, tạo sự thống nhất trong việc quản lý giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Bảo đảm sự quản lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, đúng thời hạn được yêu cầu, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý.

3. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.
2. Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm:
a) Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan.
b) UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 5. Kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành
Nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Luật Ngân sách Nhà nước; huy động từ sự đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và hợp tác Quốc tế.

Chương II
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN 
CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP
Điều 6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành (dài hạn, hàng năm, 06 tháng) về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, trong đó xác định nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị phối hợp.
2. Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, chương trình, chính sách, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
3. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp và các điều kiện bảo đảm khác; duy trì mối liên hệ với các cơ quan phối hợp về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

4. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát, đánh giá và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện hoạt động phối hợp.
5. Yêu cầu cơ quan phối hợp cử cán bộ có khả năng tham gia các hoạt động phối hợp; gửi các quyết định về chương trình, kế hoạch hoạt động phối hợp để tổ chức thực hiện.
Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
1. Căn cứ vào phân công của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham gia, chỉ đạo hệ thống trong ngành thực hiện tốt các nội dung phối hợp theo quy định của pháp luật.
2. Cử và tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Tổ chức thực hiện tốt nội dung phối hợp được quy định tại Chương III của Quy chế này. Đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch trong công tác phòng, chống mại dâm.
Chương III
NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 9. Phối hợp trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tệ nạn mại dâm

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
a) Trước khi trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tệ nạn mại dâm, các cơ quan, đơn vị phải gửi dự thảo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia ý kiến.
b) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tệ nạn mại dâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Tham gia ý kiến đối với việc xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tệ nạn mại dâm do các sở, ban, ngành trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ký ban hành.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tệ nạn mại dâm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
c) Theo dõi, rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tệ nạn mại dâm để nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 

d) Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tệ nạn mại dâm.
Điều 10. Phối hợp trong việc quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có môi trường dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, chịu trách nhiệm trong việc giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cụ thể như sau:
a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất về hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm.

b) Đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tăng cường các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

c) Phối hợp Đội kiểm tra liên ngành 814 tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm:

a) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này. 
b) Tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm tại cơ quan, đơn vị mình.

c) Cử cán bộ tham gia đoàn công tác liên ngành khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Các tổ chức chính trị - xã hội

Phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thông về phòng, chống tệ nạn mại dâm; tổ chức giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng, chống mại dâm.
Điều 11. Phối hợp trong việc xử lý vi phạm tệ nạn mại dâm

1. Khi phát hiện các hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm, cơ quan chủ trì kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc bàn giao cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh tổ chức điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm thuộc thẩm quyền quản lý.
Điều 12. Phối hợp xử lý tụ điểm mại dâm ở địa bàn giáp ranh

1. Đối với tụ điểm mại dâm xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa các xã, phường, thị trấn hoặc giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Quyết định số 155/2007QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối với việc xử lý tụ điểm mại dâm xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Chủ tịch UBND cấp huyện nơi có địa bàn giáp ranh có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền. Nếu tụ điểm quá phức tạp cần phải có sự hỗ trợ của nhiều đơn vị, quy mô lớn thì Chủ tịch UBND cấp huyện có địa bàn giáp ranh có trách nhiệm huy động các lực lượng bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp giải quyết. 

Điều 13. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Trường hợp cần thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, các cơ quan phối hợp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Quyết định số 155/2007QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Khi nhận đư​ợc các nguồn tin, tài liệu liên quan đến các đ​ường dây, tổ chức hoạt động tội phạm về mại dâm trong nư​ớc và Quốc tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị phải kịp thời báo cáo cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan quản lý trực tiếp chỉ đạo giải quyết, đồng thời thông báo đến các cơ quan liên quan để phối hợp đấu tranh, phòng, chống tệ nạn mại dâm. Công tác thông tin, báo cáo phải đảm bảo yếu tố bí mật, nhanh chóng, kịp thời.
Điều 14. Phối hợp trong việc tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của các cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc UBND tỉnh tổ chức.
Điều 15. Phối hợp trong việc thành lập tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm ở cấp tỉnh
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác liên ngành ở cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm cử cán bộ tham gia tổ công tác liên ngành khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Sở Nội vụ thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành ở cấp tỉnh theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 16. Phối hợp trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn mại dâm; thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, vay vốn, tạo việc làm cho phụ nữ có nguy cơ cao; giúp đỡ người bán dâm chữa trị, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và áp dụng các biện pháp hỗ trợ tại cộng đồng đối với người bán dâm để cung cấp kịp thời các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, cơ chế, chính sách hỗ trợ người bán dâm; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, tiếp cận các nguồn vốn nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhập cộng đồng bền vững.

b) Phối hợp các sở, ban, ngành chấm điểm, phân loại, đánh giá chuyển hóa xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

c) Phối hợp các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm.

2. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn mại dâm; hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng.

Điều 17. Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết 
1. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 25/6) và hàng năm (trước ngày 25/12), cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá các nội dung trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 15/12), cơ quan phối hợp có trách nhiệm gửi báo cáo đến cơ quan chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động phối hợp của đơn vị mình để cơ quan chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

3. Trường hợp quá kỳ báo cáo mà các cơ quan phối hợp không có báo cáo thì cơ quan chủ trì gửi thông báo bằng văn bản cho Thủ trưởng các cơ quan phối hợp, Chủ tịch UBND tỉnh để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quy chế này.
3. Cán bộ được cử tham gia tổ công tác liên ngành có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ phối hợp.
Điều 19. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan triển khai và giám sát việc thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời./.
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